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CHÖÔNG 1

TOÅNG QUAN VEÀ 

DOANH NGHIEÄP 
THÖÔNG MAÏI DÒCH 

VUÏ

MỤC TIÊU MÔN HỌC

v Trang bị những kiến thức chuyên môn 
chủ yếu về kế toán tài chính doanh nghiệp 
thương mại, dịch vụ và xây dựng. 

v Giúp sinh viên nắm bắt nghiệp vụ kế 
toán ở mức độ chuyên sâu phù hợp với 
chuyên ngành đào tạo, kết thúc học phần 
này sinh viên có khả năng vận dụng thành 
thạo nghiệp vụ kế toán liên quan đến kế 
toán doanh nghiệp thương mại, dịch vụ, 
xây dựng. 

KẾT CẤU MÔN HỌC
Chương 1: Tổng quan về doanh nghiệp TM-DV

Chương 2: Kế toán tiền và các khoản tương đương tiền

Chương 3: Kế toán mua bán hàng hóa trong nước

Chương 4: Kế toán xuất nhập khẩu

Chương 5: Kế toán hoạt động kinh doanh dịch vụ

Chương 6: Kế toán doanh nghiệp xây dựng

Chương 7: Kế toán tài sản cố định

Chương 8: Kế toán CPKD, CP thuế TNDN và XĐ KQKD

Chương 9: Báo cáo tài chính
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YÊU CẦU MÔN HỌC

vSinh viên phải tham dự từ 80% thời gian 
trở lên

vHoàn thành các bài tạp cơ bản, chủ động 
và có thái độ nghiêm túc trong học tập

vTham gia kiểm tra giữa học phần mới 
được dự thi

vThi cuối khóa

TÀI LIỆU THAM KHẢO
v Sách, giáo trình chính:
[1] TS. Trần Phước và tập thể tác giả, Kế toán thương mại dịch vụ, Nhà 
xuất bản Tài Chính, 2009 

v Tài liệu tham khảo:

[1] Kế toán tài chính - Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM, Nhà Xuất Bản 
Thống Kê, 2006
[2] Kế toán thương mại – Hà Xuân Thạch, Nhà Xuất Bản Thống Kê, 
2005

[3] Kế Toán Thương Mại, Trần Phú Giang, Nhà Xuất Bản Thống Kê, 
2005
[4] Luật Kế toán, Nhà xuất bản Tài chính, 2005.
[5] Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam , Nhà xuất bản Tài chính, 
2006. 

[6] Chế độ kế toán doanh nghiệp, Bộ Tài Chính, 2006

v Khác 
[1]. Hệ thống các thông tư hướng dẫn các chuẩn mực kế toán do Bộ 
Tài Chính ban hành
2]. Các thông tư hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế 
GTGT do Bộ Tài Chính hoặc Tổng cục thuế ban hành 

C1: TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP TMDV

MỤC TIÊU CHƯƠNG 1

Sau khi nghiên cứu chương này, người học và 
bạn đọc sẽ:

v  Hiểu được đặc điểm riêng biệt của doanh 
nghiệp thương mại

v Biết phương pháp tổ chức công tác kế toán 
trong doanh nghiệp thương mại như: 

- Tổ chức vận dụng chế độ chứng từ kế 
toán; 

- Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế 
toán; 

- Tổ chức vận dụng hình thức kế toán & sổ 
kế toán; 

- Tổ chức vận dụng chế độ báo cáo kế toán.
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C1: TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP TMDV

1.1. Đặc điểm doanh nghiệp thương mại 
dịch vụ

1.1.1 Các khái niệm

v Hoạt động kinh doanh thương mại: là 
hoạt động lưu thông phân phối hàng hóa 

v Kinh doanh dịch vụ: là ngành kinh 
doanh sản phẩm vô hình.

C1: TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP TMDV

1.1. Đặc điểm doanh nghiệp thương mại dịch vụ

1.1.2 Đối tượng kinh doanh TMDV

s Hàng hóa trong kinh doanh thương mại được 
phân theo từng ngành như:

- Hàng nông, lâm, thủy, hải sản

- Hàng công nghệ phẩm tiêu dùng

- Hàng vật tư thiết bị

- Hàng thực phẩm chế biến, lương thực.

s Hoạt động dịch vụ: nhà hàng khách sạn, kinh 
doanh dịch vụ, vận tải.

C1: TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP TMDV

1.1.3. Đặc điểm doanh nghiệp thương mại 
dịch vụ

1.1.3.1. Đặc điểm và lưu chuyển hàng hóa

Lưu chuyển hàng hóa bao gồm 3 khâu: 
mua vào, dự trữ và bán ra. Trong ĐK kinh 
doanh hiện nay, các DN cần tính toán dự 
trữ hàng hóa hợp lý, tránh để hàng tồn 
kho quá lớn, nhằm sử dụng vốn hợp lý, 
tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả kinh tế.



 

4

C1: TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP TMDV

1.1.3.2. Đặc điểm về việc tính giá

Về nguyên tắc, hàng hóa trong DN thương 
mại được xác định theo giá mua thực tế ở từng 
khâu kinh doanh:

Trong khâu mua:

Giá mua thực tế = Giá thanh toán với người 
bán + Chi phí thu mua + Các khoản thuế không 
được hoàn lại – Các khoản giảm giá, hàng mua 
trả lại, chiết khấu thương mại được hưởng (nếu 
có)

Trong khâu bán: giá xuất bán áp dụng theo 4 
PP: Đơn giá BQGQ, giá thực tế đích danh, giá 
NT-XT, giá NS-XT.

C1: TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP TMDV

1.2. Tổ chức công việc kế toán trong doanh nghiệp 
TMDV

1.2.1. Tổ chức vận dụng chế độ chứng từ kế toán

1.2.1.1. Những quy định về chế độ chứng từ kế toán

v Chứng từ kế toán ban hành theo chế độ kế toán 
DN QĐ15/2006/QĐ-BTC, ngày 20/3/2006 hay 
QĐ48/2006/QĐ-BTC, ngày 14/09/2006, gồm 5 chỉ tiêu:

+ Chỉ tiêu lao động tiền lương

+ Chỉ tiêu hàng tồn kho

+ Chỉ tiêu bán hàng

+ Chỉ tiêu tiền tệ

+ Chỉ tiêu TSCĐ

v Chứng từ kế toán ban hành theo các văn bản 
pháp luật khác

C1: TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP TMDV

1.2.1.2. Tổ chức vận dụng chế độ chứng 
từ kế toán

v Vận dụng hệ thống biểu mẫu CTKT 
(bảng 1.1)

v Lập chứng từ kế toán

v Kỳ chứng từ kế toán

v Trình tự luân chuyển và kiểm tra CTKT
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C1: TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP TMDV

1.2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế 
toán

1.2.2.1. Hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam

Có 2 HTTK kế toán:

- Đối với DN có quy mô lớn thì áp dụng 
HTTK ban hành kèm theo QĐ15/2006/QĐ-BTC, 
ngày 20/03/2006 của BTC (bảng 1.2).

- Đối với DN có quy mô nhỏ và vừa thì áp 
dụng HTTK ban hành kèm theo QĐ48/2006/QĐ-
BTC, ngày 14/09/2006 của BTC (bảng 1.3).

C1: TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP TMDV 

1.2.2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế 
toán

Khi xây dựng HTTK kế toán cho đơn vị, kế toán 
cần phải:

v Dựa vào quy mô về vốn và nguồn lao động 
trong DN để lựa chọn HTTK cho phù hợp.

v Từ HTTK DN sẽ áp dụng, kế toán tiến hành 
lựa chọn TK nào sẽ được DN sử dụng.

v Từ số lượng TK sử dụng đã chọn lựa, kế toán 
tiến hành thiết kế chi tiết HTTK cho đơn vị.

C1: TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP TMDV

1.2.3. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ kế toán và 
hình thức kế toán

1.2.3.1. Các hình thức kế toán:

- Hình thực kế toán nhật ký chung (Sơ đồ 1.1)

- Hình thực kế toán nhật ký-sổ cái (Sơ đồ 1.2)

- Hình thực kế toán chứng từ ghi sổ (Sơ đồ 1.3)

- Hình thực kế toán nhật ký chứng từ (Sơ đồ 1.4)

- Hình thực kế toán trên máy vi tính (Sơ đồ 1.5)
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Sơ đồ 1.1: Trình tự ghi sổ kế toán theo 
hình thức NKCChứng từ kế toán

Sổ Nhật ký chung

Sổ cái

Bảng cân đối 
số phát sinh

Báo cáo tài chính

Sổ nhật ký 
đặc biệt

Sổ, thẻ kế 
toán chi tiết

Bảng tổng 
hợp chi tiết

Sơ đồ 1.2: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức 
Nhật ký sổ cái

Chứng từ kế toán

Nhật ký sổ cái

Báo cáo tài chính

Sổ quỹ

Sổ, thẻ kế 
toán chi tiết

Bảng tổng 
hợp chi tiết

Bảng tổng 
hợp chứng 
từ kế toán 
cùng loại

Sơ đồ 1.3: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức 
Chứng từ ghi sổ

Chứng từ kế toán

Bảng tổng hợp 
chứng từ cùng loại

Sổ đăng ký 
chứng từ ghi sổ

Sổ, thẻ kế 
toán chi tiết

Sổ cái

Bảng cân đối 
số phát sinh

Báo cáo tài chính

Bảng tổng 
hợp chi tiết

Chứng từ ghi sổ

Sổ quỹ
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Sơ đồ 1.4: Trình tự ghi sổ kế toán theo 
hình thức Nhật ký chứng từ

Chứng từ kế toán và 
các bảng phân bổ 

sổ cái

Báo cáo tài chính

Bảng kê Sổ, thẻ kế 
toán chi tiết

Bảng tổng 
hợp chi tiết

Nhật ký chứng từ

Sơ đồ 1.5: Trình tự ghi sổ kế toán theo 
hình thức trên máy vi tính

Chứng từ kế toán

Bảng tổng hợp 
chứng từ kế toán 

cùng loại

Sổ kế toán
- Sổ tổng hợp
- Sổ chi tiết

Phần mềm kế 
toán

C1: TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP TMDV

1.2.3.2. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ kế 
toán và hình thức kế toán:

Bảng 1.4: Danh mục sổ kế toán
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C1: TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP TMDV

1.2.4. Tổ chức thực hiện chế độ báo cáo 
tài chính

1.2.4.1. Các hệ thống báo cáo đối với kế 
toán tài chính doanh nghiệp

Báo cáo tài chính gồm:

v Bảng cân đối kế toán

v Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

v Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

v Bảng thuyết minh BCTC

C1: TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP TMDV

1.2.4.2. Các hệ thống báo cáo đối với kế toán 
tài chính doanh nghiệp

Tổ chức thực hiện chế độ BCTC

- Hệ thống BCTC năm: áp dụng cho tất cả các 
doanh nghiệp.

- Cty mẹ và tập đoàn lập thêm BCTC hợp nhất

- Hệ thống BCTC giữa niên độ áp dụng đối với: 
DNNN, DN miêm yết trên thị trường chứng 
khoán và các DN khác khi tự nguyện lập BCTC 
giữa niên độ (BCTC quý)

C1: TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP TMDV

1.3. Tổ chức bộ máy kế toán và các mô 
hình tổ chức trong DN TMDV

1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán

1.3.1.1. Đối với DN có quy mô lớn 
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C1: TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP TMDV

Sơ đồ 1.6: Toå chöùc boä maùy keá toaùn trong DN coù quy moâ 
lôùn

Trưởng phòng KTTC

P.Trưởng phòng

Bộ phận KTTC Bộ phận KT quản trị

KT Chi phí

KT dự toán

KT phân tích

Tổ KT vật tư/HH

Tổ KT bán hàng

Tổ KT theo dõi c/nợ

……Tổ KT thanh toán…

C1: TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP TMDV

1.3.1.2. Đối với DN có quy mô nhỏ và vừa

Sơ đồ 1.7
KTT, đại diện kt

KT Tổng hợp

Kế toán 
vật tư và 

các 
khoản 

phải trả

Kế toán 
bán hàng 

và các 
khoản 

phải thu

Kế toán 
chi phí

Kế toán 
thanh 
toán

C1: TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP TMDV

1.3.2. Các mô hình tổ chức bộ máy kế toán

- Tổ chức kế toán tập trung

- Tổ chức kế toán phân tán

- Tổ chức kế toán vừa tập trung vừa phân 
tán
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Chỉ 
tiêu

Mô hình KT tập 
trung

Mô hình KT phân tán Mô hình 
KT vừa 

t.trung vừa 
p.tán

1. Đặc

 điểm

-Toàn bộ công việc xư 
lý thông tin tập trung ở 
phòng KT

-Các đơn vị trực thuộc 
chỉ thu thập , phân loại 
TT và gửi về phòng 
KT

-Các đơn vị trực thuộc 
hạch toán độc lập

- P.KT tập hợp báo cáo 
của đơn vị trực thuộc 
để lập báo cáo tổng 
hợp toàn doanh nghiệp 

2. Ưu 
điểm

- Gon nhẹ, tiết kiệm, 
xử lý TT nhanh chóng, 
kịp thời

- Đáp ứng được yêu 
cầu thông tin phục vụ 
cho quản lý nội bộ

3.Như
ợc 
điểm

- Cơ sở vật chất kỹ 
thuật phải đồng bộ

Cồng kềnh, tốn kém, 
chồng chéo công việc 
chuyên môn

4. ĐK 
áp 

- Phạm vi hoạt động 
hẹp, quy mô nhỏ

- Phù hợp với DN có 
quy mô lớn, họa động 

CHƯƠNG 2

KẾ TOÁN TiỀN VÀ CÁC 
KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG 

TiỀN

2.1 Tổng quan về tiền và các khoản 
tương đương tiền

2.2 Kế toán tiền mặt tại quỹ

2.3 Kế toán tiền gửi ngân hàng
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MỤC TIÊU CHƯƠNG 2

lSau khi nghiên cứu Chương 2, sinh viên 
có những kiến thức về khái niệm, nguyên 
tắc và phương pháp hạch toán đối với tiền 
và các khoản tương đương tiền. Đặc biệt 
sinh viên sẽ hiểu rõ kỹ thuật hạch toán các 
khoản tiền liên quan đến ngoại tệ.

2.1.1 Các khái niệm

vTiền là tài sản của doanh nghiệp tồn tại dưới hình 
thái giá trị bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân 
hàng (tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng bạc, kim khí 
quý, đá quý), tiền đang chuyển và các khoản tiền 
gửi không kỳ hạn.

v Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư 
ngắn hạn (không quá 3 tháng), có khả năng chuyển 
đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và
không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền

l 2.1.2. Nhiệm vụ kế toán

v  Phản ánh kịp thời các khoản thu, chi vốn bằng tiền. 
Thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu số liệu thường xuyên 
với thủ quỹ để bảo đảm giám sát chặt chẽ.

v  Tổ chức thực hiện các quy định về chứng từ, thủ tục 
hạch toán.

v Thông qua việc ghi chép, kế toán có thể thực hiện chức
năng kiểm soát và phát hiện các trường hợp chi tiêu lãng 
phí, sai chế độ, phát hiện các chênh lệch, xác định
nguyên nhân và kiến nghị biện pháp xử lý chênh lệch.
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2.1.3. Nguyên tắc hạch toán

v  Kế toán tiền sử dụng đơn vị tiền tệ thống nhất là VNĐ.

v Các doanh nghiệp có sử dụng ngoại tệ trong hoạt động
SXKD phải quy đổi ngoại tệ ra đồng VN theo tỷ giá giao 
dịch bình quân liên ngân hàng do ngân hàng NNVN
công bố hoặc tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát
sinh nghiệp vụ để ghi sổ kế toán. Đồng thời phải hạch 
toán chi tiết ngoại tệ trên TK007 (TK ngoài bảng CĐKT)

v Vàng, bạc, đá quý phản ánh ở TK vốn bằng tiền chỉ áp 
dụng cho các doanh nghiệp không có chức năng KD 
vàng, bạc, đá quý. Khi tính giá xuất của vàng, bạc, đá 
quý và ngoại tệ có thể áp dụng một trong các PP sau: 
Bình quân gia quyền, nhập trước-xuất trước, nhập sau-
xuất trước, giá thực tế đích danh.

2.2.1 Chứng từ kế toán
Chứng từ sử dụng để hạch toán tiền mặt tại quỹ:

v Chứng từ gốc:
- Hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng
- Giấy đề nghị tạm ứng (03-TT)
-Thanh toán tạm ứng (04-TT)
- Bảng thanh toán tiền lương (02-LĐTL)
- Hợp đồng
- Biên lai thu tiền (05-TT)
- Bảng kê vàng bạc, đá quý (06-TT)
- Bảng kiểm kê quỹ (07a-TT, 07b-TT)
v Chứng từ dùng để ghi sổ: Phiếu thu (01-TT), 
phiếu chi (02-TT)

2.2.2.1. Đối với hình thức kế toán nhật ký chung

    Đối với hình thức kế toán nhật ký chung gồm 
các sổ: nhật ký chung, nhật ký đặc biệt, nhật ký 
thu tiền, sổ cái, sổ quỹ.

2.2.2 Sổ sách kế toán

Sử

dụng 
NKĐB

chi

Chứng 
từ gốc

Sổ quỹ
(Thủ quỹ)

NKC Sổ cái

TK111

TKKhông sử

dụng NKĐB

NK thu 
tiền

NK chi 
tiền

Sổ cái

  Phiếu

thu

  Phiếu

TK111

TK
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2.2.2 Sổ sách kế toán

2.2.2.2. Đối với hình thức kế toán nhật ký sổ cái

Đối với hình thức Nhật ký Sổ cái gồm: Sổ 
Nhật ký Sổ cái, sổ quỹ.

Quy trình chung ghi sổ kế toán

Chứng 
từ gốc

Sổ quỹ
(Thủ quỹ)

Nhật ký Sổ cái

TK111

TK112

TK

2.2.2 Sổ sách kế toán

2.2.2.3. Đối với hình thức kế toán nhật ký chứng từ

Đối với hình thức NKCT gồm: sổ nhật ký chứng từ số 
1, bảng kê số 1, sổ cái.

Quy trình chung ghi sổ kế toán

Chứng từ 
gốc

Bảng kê
số 1

NKCT
số 1

Phiếu

thu

  
Phiếu

chi

Sổ cái
TK111

TK112

TK

2.2.2 Sổ sách kế toán

2.2.2.4. Đối với hình thức kế toán chứng từ ghi sổ

Đối với hình thức CTGS gồm: sổ CTGS, sổ cái, sổ 
đăng ký chứng từ ghi sổ, sổ quỹ

Quy trình chung ghi sổ kế toán

Chứng 
từ gốc

Sổ quỹ
(Thủ quỹ)

Sổ cái
TK111

TK112

TK

CTGS
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2.2.2 Sổ sách kế toán

2.2.2.5. Đối với hình thức kế toán trên máy vi tính

Quy trình chung ghi sổ kế toán

Chứng từ gốc

Bảng tổng 
hợp chứng từ 
kế toán cùng 

loại

Sổ cái

TK111

TK112

TK

Phần mềm kế 
toán

Máy vi tính

2.2.3. Tài khoản sử dụng
Kế toán tổng hợp sử dụng tài khoản 111” tiền mặt “
để phản ánh số hiện có và tình hình thu chi tiền mặt
tại quỹ

Tài khoản 111-“Tiền mặt” gồm có 3 tài khoản cấp 2:
- Tài khoản 1111 – “Tiền Việt Nam 
- Tài khoản 1112 – “Tiền ngoại tệ
- Tài khoản 1113 – “Vàng, bạc, đá quý, kim khí quý”

TK111-Tiền mặt

SDĐK:Các khoản tiền mặt, ngoại tệ, vàng
bạc, đá quý tồn quỹ

- Các khoản tiền mặt, ngân phiếu, ngoại
tệ, vàng, bạc, đá quý nhập quỹ
- Số tiền mặt thừa ở quỹ phát hiện khi
kiểm kê

-Các khoản tiền mặt,
ngoại tệ, vàng bạc, đá
quý xuất quỹ

- Số tiền mặt thiếu ở quỹ
phát hiện khi kiểm kê

Tổng số phát sinh Nợ Tổng số phát sinh Có

SDCK: Các khoản tiền mặt, ngoại tệ, vàng 
bạc, đá quý tồn quỹ 
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311,315,331,333,334,341,342

133

621,627,623,635,641,642,811

(2b)

(2c)

511
(1a)

3331

711
(1b)

131,141

112

(1c)

(1d)

TK111 – Tiền mặt

152, 153, 211, 212

(2a)

2.2.4. Phương pháp hạch toán

2.2.4.1. Phương pháp hạch toán tiền mặt tại quỹ là 
đồng VN

TK111 – Tiền mặt

338

(1e)

144,244
(1f)

121,128,221,222,228
(1g)

334, 338

(3a)
338 (3381)

(2d)

144,244
(2e)

138 (1381)
(3b)

2.2.4. Phương pháp hạch toán
2.2.4.2. Phương pháp hạch toán tiền mặt tại quỹ là 

ngoại tệ
a. Một số khái niệm
v Ngoại tệ: là đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ kế toán của một

doanh nghiệp.
v Đơn vị tiền tệ kế toán: là đơn vị tiền tệ được sử dụng chính thức

trong việc ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính.
v  Tỷ giá hối đoái: là tỷ giá trao đổi giữa hai đơn vị tiền tệ.
v Chênh lệch TGHĐ: là chênh lệch phát sinh từ việc trao đổi thực tế 

hoặc quy đổi của cùng một số lượng ngoại tệ sang đơn vị tiền tệ kế 
toán theo các TGHĐ khác nhau.

v TGHĐ cuối kỳ: là TGHĐ sử dụng tại ngày lập bảng CĐKT
v TG thực tế: là TGHĐ mua bán thực tế bình quân liên NH do

NHNNVN công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ.
v TG hạch toán: là TG được sử dụng ổn định trong một kỳ kế toán.
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2.2.4. Phương pháp hạch toán

2.2.4.2. Phương pháp hạch toán tiền mặt tại 
quỹ là ngoại tệ

b. Phương pháp hạch toán

b1. Trường hợp DN sử dụng tỷ giá thực tế

(TGTT)

v Nếu DN đang trong quá trình hoạt động
SXKD (kể cả XDCB chưa hoàn  thành)

lSơ đồ hạch toán ngoại tệ (sử dụng TGTT)

Doanh nghiệp đang trong quá trình hoạt 
động SXKD

511
131

(1a)

1112

(1b)

331 152,153,156

(2b) (2a)

515 635 515 635

Lãi Lỗ
Lãi Lỗ

b. Phương pháp hạch toán

b1. Trường hợp DN sử dụng tỷ giá thực tế

(TGTT)

v Nếu DN trong quá trình XDCB chưa hoàn 
thành (chưa phát sinh DT, CP)

Phương pháp tương tự như trên nhưng nếu 
lãi CLTG liên quan đến ngoại tệ thì hạch 
toán vào bên có TK413, ngược lại nếu lỗ 
thì hạch toán vào bên nợ TK413
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lSơ đồ hạch toán ngoại tệ (sử dụng TGTT)

Doanh nghiệp đang trong quá trình XDCB 
chưa hoàn thành

1112 331 152,153,156…

(2) (1)

413

Lỗ Lãi

b. Phương pháp hạch toán

b2. Trường hợp DN sử dụng tỷ giá hạch 
toán (TGHT)

lGhi chú: Hiện nay Bộ Tài Chính không đề 
cập đến TGHT, vì vậy phương pháp hạch 
toán ở phần này chỉ để tham khảo

2.2.4.2. Phương pháp hạch toán tiền mặt tại 
quỹ là vàng bạc, đá quý
v Giá nhập được ghi sổ theo giá mua thực 

tế
v Giá xuất có thể tính theo 1 trong bốn PP:

BQGQ, NT-XT, NS-XT, thực tế đích danh

v Phương pháp hạch toán
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111 (1113)
111, 112

(1)

338, 344
(2)

131

338, 344
(4)

144,244
(5)

(3)

515 635

(6)

515 635

331

Sơ đồ hạch toán tiền mặt tại quỹ là vàng 
bạc, đá quý

2.3.1. Chứng từ kế toán
v Chứng từ sử dụng: GBC, GBN, bảng sao kê 
v Chứng từ gốc: UNT, UNC, LCT…

2.3.2. Sổ sách kế toán
v  Đối với hình thức nhật ký chung gồm các sổ: 
NKC, NK đặc biệt, NK thu tiền, NK chi tiền, sổ 
cái, sổ quỹ.
v Đối với hình thức nhật ký chứng từ gồm: sổ 
NK chứng từ số 1, bảng kê số 1, sổ cái.
v Đối với hình thức chứng từ ghi sổ gồm: sổ 
chứng từ ghi sổ, sổ cái, sổ quỹ.
v Đối với hình thức kế toán trên máy vi tính.

2.3.3. Tài khoản sử dụng

v Tài khoản sử dụng: TK112 “TGNH” để 
theo dõi số hiện có và tình hình biến động 
tăng, giảm TGNH của DN.

TK 112 có 3 TK cấp 2:

- TK1121: Tiền Việt Nam

- TK1122: Ngọci tệ

- TK1123: Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý
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2.3.3. Tài khoản sử dụng

vKết cấu và nội dung phản ánh của TK112

TK112 “TGNH”

SDĐK: Số tiền gửi tại ngân hàng đầu 
kỳ

- Các khoản tiền gửi vào ngân hàng
- Chênh lệch tăng tỷ giá do đánh giá 
lại số dư ngoại tệ cuối kỳ

- Các khoản tiền gửi 
được rút ra

- Chênh lệch giảm tỷ 
giá do đánh giá lại số
dư ngoại tệ cuối kỳ

Tổng số phát sinh Nợ Tổng số phát sinh Có

SDCK: Số tiền gửi tại ngân hàng cuối 
kỳ

2.3.4. Phương pháp hạch toán

Sơ đồ hạch toán TGNH

152,153,156,211…

121,128,221,222,228

(2c)

(2d)

111
(1a)

113
(1b)

131

144,244

(1c)

(1d)

TK112 – TGNH 111

(2a)

411
(1e)

(2b)

311,315,331,333,338

2.3.4. Phương pháp hạch toán

Sơ đồ hạch toán TGNH

144,244

138 (1381)

(3b)

511,515,711

(1f)

515
(1g)

338 (3381)

(3a)

TK112 – TGNH

(2e)
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CHÖÔNG 3

KEÁ TOAÙN MUA BAÙN 

HAØNG HOÙA 

TRONG NÖÔÙC

3.1. KHAÙI NIEÄM – NGUYEÂN TAÉC

3.1.1 Khaùi nieäm

Hoaït ñoäng mua baùn haøng hoaù trong 
nöôùc laø hoaït ñoäng noäi thöông trong töøng 
quoác gia nhaèm thöïc hieän quaù trình löu 
chuyeån haøng hoùa töø nôi saûn xuaát ñeán nôi 
tieâu duøng 


